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     I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ    
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Nhánh 1 Nhánh 2
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5
- Thực hiện đủ các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hướng 
dẫn trong bài tập thể 
dục Bài 5

- Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục Bài 5

Bài 5:
Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Gà gáy)
Tay: Đưa 2 tay lên 
cao, sang hai bên
Lưng, bụng: Quay 
sang trái, sang phải
Chân: Ngồi xổm, đứng 
lên
Bật: Bật chân trước 
chân

Khối TDS TDS TDS TDS

12

- Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi kiễng gót 
liên tục 2,5 m

Đi kiễng gót liên tục 
2,5 m

sau

- Trò chơi: Đi kiễng 
gót như chú mèo.

Lớp HĐNT

18
- Đi thay đổi tốc độ 
theo đúng hiệu lệnh 
khoảng 3- 4 lần

Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh khoảng 3- 4 
lần

- TCVĐ: Vận động 
viên giỏi Lớp HĐNT

23
- Trẻ chạy liên tục 
trong đường rộng 
50cm, có 4 điểm zíc 

Chạy thay đổi hướng 
theo 4 điểm zic zắc

-Tiết học: Chạy thay 
đổi hướng theo đường 
dích dắc

Lớp HĐH+
HĐNT



zắc không chệch
ra ngoài

-TCVĐ: Ai chạy giỏi

34
- Tung bắt bóng với 
cô 2 lần liền không 
rơi bóng với khoảng 
cách 2 m

- Tung bóng với cô ở 
khoảng cách xa 2 m

-Tiết học:Tung bắt 
bóng với cô ở khoảng 
cách 2m
-TCVĐ: Tung bóng

Lớp HĐH+H
ĐNT

HĐNT

36
- Tự đập và bắt bóng 
nẩy được 3 lần liên 
tiếp (đường kính bóng 
18cm)

- Đập bắt bóng 
(đường kính bóng 
18cm)

- TCVĐ: Quả bóng 
nảy.

Lớp HĐNT HĐNT

37
- Ném được trúng 
đích ngang ở khoảng 
cách xa 1,2 m bằng 1 
tay

- Ném trúng đích 
ngang ở khoảng cách 
xa 1,2 m bằng 1 tay

-Tiết học: Ném trúng 
đích ngang bằng 1 tay
-TCVĐ: Ném trúng 
đích bằng 1 tay

Lớp
HĐH+H
ĐNT

45
- Trẻ biết bật nhảy tại 
chỗ liên tiếp 5-6 lần - Bật nhảy tại chỗ 5-6 

lần
- TCVĐ: Ai bật giỏi. Lớp HĐNT

51

- Trẻ biết tên gọi, cách 
chơi, luật chơi của trò 
chơi "Cáo và thỏ; 
Mèo và chim sẻ"

- Trò chơi Cáo và 
thỏ; Mèo và chim sẻ

- Trò chơi "Cáo và 
thỏ"; "Mèo và chim 
sẻ" Lớp HĐNT HĐNT

57
- Thực hiện được vận 
động gập, đan ngón 
tay vào nhau

- Co duỗi các ngón 
tay, đan các ngón tay 
vào nhau

- TCVĐ: Những ngón 
tay khéo léo.

Lớp HĐC HĐC

67 - Biết tự cài, cởi cúc 
to 1,5cm

- Cài, cởi cúc - Góc kỹ năng: Bé cài 
cởi cúc to

Lớp HĐG HĐG



73 - Xé - dán giấy dài
khoảng 9cm

- Xé dán giấy dài 
khoảng
9cm

- Hoạt động: Bé xé 
rong
biển

Lớp HĐG HĐG

79
- Trẻ biết sự liên quan 
giữa ăn uống với bệnh 
tật, chấp nhận ăn 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

- Nhận biết sự liên 
quan giữa ăn uống với 
bệnh tật (ỉa chảy, sâu 
răng, suy dinh dưỡng, 
béo phì…)

- Trò chuyện: Bé ăn gì 
để chóng lớn, khỏe 
mạnh; Các bữa ăn 
trong ngày

Lớp VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

89
- Trẻ biết bản thân có 
quyền được chăm sóc, 
nuôi dưỡng

- Nhận ra bản thân có 
quyền được cha mẹ, 
thầy cô và người lớn 
chăm sóc, nuôi dưỡng 
mỗi ngày (ăn uống, 
tắm rửa, ngủ nghỉ, 
được quan tâm khi 
ốm)

-Trò chuyện: Về bé có 
quyền được ăn món bé 
thích, uống nước, đi vệ 
sinh, vui chơi khi có 
nhu cầu.
-HĐH, chơi, VSAN…

Lớp VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

103
- Trẻ sử dụng bát, 
thìa, cốc đúng cách

- Sử dụng cầm thìa 
bằng tay phải, cầm 
bát bằng tay trái, cầm 
cốc ở quai

- Giờ ăn: Bé cầm bát, 
cầm thìa đúng cách Lớp VS-AN VS-AN

110

- Trẻ có một số hành 
vi, thói quen tốt về 
giữ gìn sức khỏe: Đội 
mũ khi ra nắng, mặc 
áo ấm, đi tất

- Tập luyện một số 
thói quen tốt về giữ 
gìn sức khỏe: Đội mũ 
khi ra nắng, mặc áo 
ấm, đi tất

- Trò chuyện: Một số 
thói quen tốt của bé Lớp HĐC



khi trời lạnh khi trời lạnh

136
- Trẻ biết đặc điểm nổi 
bật, ích lợi của một số 
con vật quen thuộc 

- Đặc điểm của một số 
con vật

-Tiết học: Bé khám phá 
con cá (5E);
-Trò chuyện: Nhà bé 
nuôi con gì?, Một số 
động vật nuôi trong 
gia đình mà trẻ
biết,…

Lớp HĐH HĐC

137  Mối liên hệ đơn giản 
giữa một số con vật 
với trường sống. Cách 
chăm sóc bảo vệ 
chúng

- Mối liên hệ đơn giản 
giữa một số con vật 
với môi trường sống 
và cách chăm sóc bảo 
vệ

Làm nhà cho các con 
vật

Lớp HĐG HĐG

160

Có khả năng so sánh 
số lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 3 
bằng các cách khác 
nhau và nói được các 
từ: bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3 bằng các 
cách khác nhau và nói 
được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít 
hơn

-Tiết học: So sánh 2 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3
-HĐ chơi: So sánh 2 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3

Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG

168
- Trẻ nhận ra quy tắc 
xắp xếp của 2 đối 
tượng và sao chép lại

- Xếp xen kẽ (ABAB)
-Tiết học: Xếp xen kẽ
-HĐ chơi: Bé xếp xen 
kẽ

Lớp
HĐH+
HĐG HĐG

170
- Biết so sánh 2 đối 
tượng về kích thước 

So sánh 2 đối tượng 
về kích thước to- nhỏ. 

-Tiết học: So sánh 2 đối 
tượng về kích thước 
to- nhỏ Lớp HĐH+H



to - nhỏ và nói được 
các từ so sánh

Nói các từ to hơn/ 
nhỏ hơn; bằng nhau

-HĐG: Bé so sánh to-
nhỏ; bằng nhau

ĐG

173

- Trẻ biết thu thập 
thông tin về đối tượng 
bằng nhiều cách khác 
nhau có sự gợi mở 
của cô giáo trong chủ 
đề động vật

- Thu thập thông tin về 
đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau có sự 
gợi mở của cô giáo 
như xem sách, tranh 
ảnh và trò chuyện về 
đối tượng

- Trò chuyện: Mèo con 
đáng yêu; Con cá ( Thu 
thập thông tin về con 
vật bằng cách xem 
sách, tranh ảnh, trò 
chuyện)

Lớp HĐC HĐC

206
- Có khả năng nghe 
hiểu được các từ khái 
quát chỉ con vật gần 
gũi, quen thuộc

- Hiểu các từ khái quát 
gần gũi: con vật nuôi 
trong gia đình, con vật 
sống dưới nước….; 
chăm sóc…

- Trò chuyện: Một số 
từ khái quát con vật 
nuôi trong gia đình, 
con vật sống dưới 
nước….; chăm
sóc…; Bé nào giỏi

Lớp ĐTT ĐTT

215

- Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi chủ 
đề Động vật

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
chủ đề Động vật

- Truyện: Chú vịt xám; 
Cá chép con; Rùa con 
tìm nhà Lớp HĐC HĐC

227
- Trẻ kể lại được 
những sự việc đơn 
giản đã diễn ra của 
bản thân

- Kể lại sự việc đơn 
giản 1-2 tình tiết

- ĐTT: Chủ nhật của 
bé. Tối qua bé làm gì? Lớp ĐTT ĐTT

233
- Trẻ đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao 
chủ đề Động vật

- Đọc thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, hò 
vè chủ đề Động vật

- Thơ: Rong và cá; 
Mèo con rửa mặt; Đàn 
gà con

Lớp HĐH
HĐH+
HĐC



244

- Trẻ sử dụng được 
các từ thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt động, đặc 
điểm một số con vật

- Sử dụng các từ thông 
dụng chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm: Con 
mèo, con gà… con 
mèo kêu meo meo, 
bắt chuột, con mèo 
màu vàng…

- Trò chuyện: Một số 
từ thông dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 

điểm: Con mèo, con 
gà… con mèo kêu 

meo meo, bắt chuột, 
con mèo màu vàng…

Lớp HĐC HĐNT HĐNT ĐTT

246
- Trẻ bắt chước giọng 
nói của nhân vật trong 
truyện chủ đề Động 
vật

- Tập đóng vai theo 
lời dẫn chuyện của cô 
giáo

- Đóng kịch: Cá chép 
con

Lớp HĐH

248
- Biết đề nghị người 
khác đọc sách cho 
nghe, tự giở sách xem 
tranh.

- Tiếp xúc với chữ, 
sách, truyện

- HĐG: Bé đọc sách Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG

265
- Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
như lau bàn ghế

Lau bàn ghế - VS-AN: Giúp cô lau 
bàn ghế, kê bàn, cất 
ghế

Lớp VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

275
Biết biểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ hãi...qua 
các trò chơi của chủ đề 
động vật

Biểu lộ trạng thái cảm 
xúc qua nét mặt, cử chỉ, 
giọng nói; trò chơi; hát, 
vận động của chủ đề 
động vật

Trẻ nhận biết và biểu lộ 
cảm xúc (vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận) qua trò 
chơi : Về đúng chuồng; 
Cáo và thỏ;Ô tô và chim 
sẻ; Gấu và ong; Bắt 
bướm, Bịt mắt bắt dê

Lớp HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT



289

- Trẻ nhận biết được 
hành vi "đúng" - "sai" 
; "tốt" - "xấu" trong 
cuộc sống hàng ngày

- Xử lý tình huống khi 
bị lạc

- Tiết học: Dạy KN xử 
lý tình huống khi bị 
lạc

Lớp
HĐH+
HĐC

297
Biết cùng chơi với các 
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ của chủ 
đề động
vật

Chơi cùng bạn theo 
nhóm nhỏ

-Xây trang trại chăn nuôi
-Xây vườn bách thú.
-Xây ao cá
-Làm anbum các con vật

Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG

307
- Thích chăm sóc, bảo 
vệ con vật gần gũi

- Bảo vệ và chăm sóc 
con vật gần gũi

- HĐH: Bé chăm sóc 
mèo con Lớp HĐH

318

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi ( Biết chơi Trò chơi 
âm nhạc về chủ đề ĐV)

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên ( 
Trò chơi âm nhạc về chủ 
đề ĐV)

Nghe các bản nhạc về 
chủ đề động vật: Chú 
mèo con; Cá vàng bơi; 
Gà trống, mèo con và cún 
con; Rửa mặt như mèo; 
Đố bạn, Chú ếch con.
Trò chơi âm nhạc: Ai 
nhanh nhất; Vận động 
theo nhạc
Bé cảm nhận âm thanh to 
nhỏ

Lớp ĐTT HĐH ĐTT ĐTT

328

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; thích nghe kể 

Nghe bài hát, bản nhạc; 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và chủ 
đề ĐV

Nghe các bài hát về chủ 
đề động vật: Là con gà 
trống; Cũng yêu chú 
mèo; chú voi con ở bản 
đôn, các vàng bơi….
- Trò chơi nhảy vào vòng 
theo nhạc

Lớp ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT



câu chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề ĐV

339

- Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu của 
bài hát quen thuộc chủ 
đề Động vật

Hát đúng giai điệu, lời 
ca bài hát chủ đề Động 
vật

- Bài hát: Rửa mặt như 
mèo; Cá vàng bơi; Đố 
bạn; Một con vịt; Đàn vịt 
con

Lớp
HĐH+
HĐC HĐG

348

- Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc (Vỗ tay 
theo phách, nhịp, vận 
động
minh họa) chủ đề Động
vật

Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài 
hát, bản nhạc
Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp

- VĐ theo nhịp: Rửa mặt 
như mèo

Lớp HĐH+H 
ĐG

361

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng tô, vẽ để tạo 
ra sản phẩm đơn giản 
chủ đề Động vật

- Vẽ các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh đơn giản

- HĐC: Vẽ Con giun; Vẽ 
vòng tặng mèo con

Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG

369
- Trẻ biết sử dụng sử 
dụng bộ phận cơ thể để
vẽ, đồ

- Sử dụng bộ phận cơ thể 
để vẽ, đồ

- HĐ chơi: Tặng cá cho 
mèo con (đồ từ bàn tay) Lớp HĐG HĐG

HĐH: Làm chuồng nuôi
thú cưng - EDP

HĐH

373

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xé dán, xếp 
dán, xếp chồng, trang trí 
để tạo ra sản phẩm đơn 
giản chủ đề Động vật

- Xé theo dải, xé vụn, 
xếp chồng, trang trí và 
dán thành sản phẩm đơn 
giản

HĐH: Xé dán rong biển
HĐ chơi: Xé rong biển, 
trang trí chú mèo

Lớp HĐH HĐG HĐG HĐG

382
- Sử dụng một số kỹ 
năng nặn để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ đề 
Động vật

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 1 khối 
hoặc 2 khối

HĐH: Nặn vòng cổ tặng 
mèo con
HĐ chơi: Nặn vòng cổ 
tặng mèo , nặn thức ăn
cho cá.

Lớp HĐH+
HĐG

HĐG

- Trẻ vận động theo ý 
thích khi hát / nghe các 

Vận động theo ý thích 
khi hát / nghe các bài 

- Nghe các bài nhạc thiếu 
nhi: Đố bạn; Gà trống, 



393
bài hát, bản nhạc quen 
thuộc chủ đề Động vật

hát, bản nhạc quen thuộc 
về các con vật

mèo con và cún con; Rửa
mặt như mèo… Lớp ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

400
- Trẻ biết tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý 
thích chủ đề Động vật

- Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích

HĐH: Xếp dán con cá (từ 
lá cây); Chuồng nuôi thú 
cưng- EDP
HĐ chơi: Dán con cá từ
lá cây, Làm con trâu

Lớp HĐG HĐH+
HĐG

Cộng tổng số nội 
dung phân bổ vào 
chủ đề

35 31 36 38

Trong đó: - Đón trả trẻ 5 2 3 6
- Thể dục sáng 2 2 2 2
- Hoạt động góc 8 11 10 11
- Hoạt động ngoài trời 7 5 6 7
- Hoạt động học + hoạt động ngoài 1 0 1 1
- Vệ sinh - ăn ngủ 5 3 3 5
- Hoạt động chiều 4 3 7 2
- Hoạt động học + hoạt động chiều 0 1 2 0
- Hoạt động học 4 5 5 5
+ Giờ thể chất 1 0 1 1
+ Giờ nhận thức 1 1 1 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 0
+ Giờ TCKNXH 0 1 0 1

Cộng tổng số nội dung 
hoạt động phân bổ vào 

chủ đề nhánh

Chia theo hoạt 
động trong chế độ 
sinh hoạt

+ Giờ thẩm mỹ 1 2 2 2



            II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề 
nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

Bạn cá đáng yêu 2
Từ ngày 29/12/2025 - 09/01/2025

Lê Thanh Nga

Chú mèo con 2
Từ ngày 12/01/2026 - 23/01/2026

Ngô Thị Thạnh

           III. CHUẨN BỊ:

Nhánh
Đối tượng  

Nhánh 1: Bạn cá đáng yêu Nhánh 2: Chú mèo con 
Điều chỉnh

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh Bạn cá 
đáng yêu
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh cùng 
trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng: tranh, ảnh, con rối về con 
cá và một số con vật sống dưới nước, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc chơi; nắp chai, 
ống hút, lá cây, Cúc áo to...
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong 
ngày; truyện, thơ tranh cho trẻ tô màu, bảng 
toán...

- Xây dựng kế hoạch CSGD chủ đề “Động 
vật”; kế hoạch nhánh “Chú mèo con”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, cùng trẻ thiết 
kế các góc chơi trong chủ đề nhánh
- Bổ xung đồ dùng; tranh, ảnh, lô tô, con rối về 
con mèo và 1 số con vật nuôi trong gia đình, 
đồ chơi: con vật đồ chơi, con vật tự tạo, 
nguyên học liệu cho các góc chơi; giấy vụn, lá 
khô, ....
- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong 
ngày: thơ, tranh cho trẻ tô màu, bảng toán.... 



Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD trẻ chủ đề Động vật
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm 
sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD trẻ chủ đề Động vật
- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm 
sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

Phụ 
huynh

- Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh
- Chuẩn bị quần áo, trang phục dự phòng giữ 
ấm cho trẻ
- Sưu tầm lõi giấy, vỏ chai nhựa, bìa caton cho 
trẻ làm đồ chơi ở lớp

Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh
- Sưu tầm, hột, hạt, vỏ hộp sữa, chai, lọ, lá cây, 
... nguyên vật liêu cùng giáo viên 

Trẻ - Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt
- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

1 Đón trả trẻ

- Nghe các bài hát thiếu nhi chủ đề động vật: Cá vàng bơi, Tôm cá cua thi tài, Rửa mặt như 
mèo, Gà trống, mèo con và cún con Con chim non, Vì sao chim hay hót; Đố bạn; Chim vành 
khuyên,.
- Bé chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề  “Động vật”. Cho trẻ phát hiện có gì mới trong lớp. 
- Trò chuyện: về con cá, con mèo và 1 số con vật gần gũi với trẻ
- Trò chuyện: Một số từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm: Con cá, Con mèo, cái ghế, 
đi chơi, đến lớp, xinh đẹp….



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

- Trò chuyện với phụ huynh về mặc trang phục mùa đông cho trẻ, chế biến một số món ăn 
dành cho trẻ. Gửi video chế biến một số món ăn cho trẻ.
- Ổn định, điểm danh chuyển hoạt động tiếp theo

2 Thể dục sáng

- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn trong bài tập thể dục Bài 5
* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi (đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
- Hô hấp: Hít vào, thở ra (Gà gáy)                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, sang hai bên                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải                                                                                                                                                                                                                                               
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên                                                                                                                                                                                                                                      
- Bật: Bật chân trước chân sau
- Cuối chủ đề nhánh có thể cho trẻ tập thể dục sáng kết hợp bài hát phù hợp trong chủ đề
- Trò chơi: Cáo và chim sẻ, Chó sói xấu tính, Cáo và thỏ, bắt chước dáng đi của các con vật...
* Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

3
Hoạt 
động 
học

Nhán1

Bạn cá 
đáng 
yêu 

Ngày 29/12
PTTC

Tung và bắt 
bóng với cô 

khoảng cách 2m 

Ngày 30/12
PTNT

Bé khám phá con 
cá - 5E

Ngày 31/12
PTNN

Dạy thơ “Rong 
và cá”

Ngày 01/01
NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH

Ngày 2/01
PTTM

Tạo hình “Xé 
dán rong biển”  



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

Ngày 5/01
PTTC

Nghe nhạc thiếu 
nhi

Cá vàng bơi

Ngày 6/01
PTNT

Xếp xen kẽ 

Ngày 7/01
PTTM

Dạy trẻ kỹ năng 
xử lý tình huống 

khi bị lạc

Ngày 8/01
PTTM

Tạo hình “Xếp 
dán con cá từ lá 

cây”

Ngày 9/01
PTNN

Đóng kịch “Cá 
chép con”

Ngày 12/01
PTTM

Chạy đổi hướng 
theo đường dích 

dắc

Ngày 13/01
PTNT

Khám phá con 
mèo 

Ngày 14/01
PTNN

Đọc thơ: Mèo 
con 

Ngày 15/01
PTTM

Tạo hình: Nặn 
vòng cổ tặng 

mèo con (Mẫu) 

Ngày 16/01
PTTM

Dạy KNCH: Rửa 
mặt như mèo

Nhánh 
2

Chú 
mèo 
con

Ngày 19/01
PTTC

Ném trúng đích 
bằng 1 tay

Ngày 20/01
PTNT

So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước to- nhỏ 

Ngày 21/01 
PTTC- KNXH

Bé chăm sóc 
mèo con 

Ngày 22/01
PTTM

Chuồng nuôi thú 
cưng - EDP

Ngày 23/01
PTTM

VĐ theo nhịp: 
Rửa mặt như 

mèo

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhán
h 1

- Quan sát và trò 
chuyện về con cá 
heo ở khu trải 
nghiệm
- TCVĐ : Quả 
bóng nảy
- Chơi tự do ở 

Quan sát và trò 
chuyện về con ốc 
sên
- Trò chơi: Chú 
sóc con trèo cây
- Chơi tự do ở 

- Quan sát và trò 
chuyện về con 
cua
- Trò chơi: Tung 
và bắt bóng
Chơi tự do ở khu 

Quan sát và trò 
chuyện về thời 
tiết
- TCVĐ: Ai bật 
giỏi 
- Chơi tự do khu 
vực cầu trượt sân 

Quan sát vườn 
rau
- Trò chơi: Cáo 
và thỏ
- Chơi tự do ở 
góc sân khấu



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

góc trải nghiệm góc trải nghiệm vực sân sau sau

Nhán
h 2

- Quan sát và trò 
chuyện về con ốc 
bươu
- TCVĐ : Bật 
như ếch
- Chơi tự do ở 
góc trải nghiệm

Quan sát và trò 
chuyện về thời 
tiết
- TCVĐ: bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do khu 
vực cầu trượt sân 
trước

Quan sát và trò 
chuyện về con 
tôm
- Trò chơi: Mèo 
và chim sẻ
- Chơi tự do ở 
góc trải nghiệm

- Quan sát và trò 
chuyện về con 
cua
- Trò chơi: Bắt 
chước dáng đi 
của các con vật 
Chơi tự do ở khu 
vực sân cạnh 
vườn rau

- Trò chuyện về 
nơi sống của các 
con vật
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba 
- Chơi tự do ở 
khu vực góc chợ 
quê

Nhán
h 3

- Quan sát và trò 
chuyện về con 
mèo
- TCVĐ : Đi 
kiễng gót như 
chú mèo
- Chơi tự do tại 
góc vận động

- Quan sát và trò 
chuyện về con gà 
con
- TCVĐ: Bật như 
thỏ
- Chơi tự do ở 
khu vực xích đu 
gần sân khấu

- Quan sát con 
chó con
- Trò chơi: Vận 
động viên giỏi
- Chơi tự do khu 
vực cầu trượt sân 
sau

- Quan sát và trò 
chuyện về thời 
tiết
- Trò chơi: Quả 
bóng nẩy
- Chơi tự do khu 
vực nhà bóng

- Trò chuyện về 
thức ăn của các 
con vật nuôi 
trong gia đình
- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ
- Chơi tự do tại 
góc vận động

Nhán
h 4

- Quan sát và trò 
chuyện về con 
chim bồ câu
- TCVĐ : Ai đi 

- Quan sát và trò 
chuyện về thời 
tiết
- TCVĐ: Xi bơ 

- Quan sát và trò 
chuyện về con 
thỏ
- Trò chơi: Cáo 

- Trò chuyện về 
nơi sống của các 
con vật
- Trò chơi: Bác 

- Trò chuyện về 
thức ăn của các 
con vật trong 
rừng



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

giỏi
- Chơi tự do ở 
khu vực nhà 
bóng

khoai
- Chơi tự do khu 
vực cầu trượt

và thỏ
- Chơi tự do Khu 
vận động

Gấu tìm nhà.
- Chơi tự do Khu 
vực Trải nghiệm

- TCVĐ: Bắt 
chước dáng đi 
của các con vật
- Chơi tự do ở 
khu vực xích đu

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ tự lấy ghế ngồi vào bàn ăn. Rửa mặt, rửa tay có sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô
- Trẻ chờ đến lượt khi rửa tay, rửa mặt, lấy cất ghế
- Bé có quyền được ăn, uống trong ngày(ở trong gia đình của bé, ở trường): Bé ăn gì, uống gì 
để chóng lớn, khỏe mạnh...
- Biết nói cùng cô tên món ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn
- Bé sử dụng bát, cầm thìa, cốc đúng cách. Không cười đùa khi ăn
- Bé xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Giúp cô trải chiếu, đệm để ngủ và cuộn chiếu cất gọn gàng vào tủ đồ

- Trò chuyện về 
con cá( Thu thập 
thông tin về con 
vật bằng cách 
xem sách, tranh 
ảnh, trò chuyện)

Kể chuyện: cá 
chép con

Trò chơi: Những 
ngón tay khéo 
léo 

Đọc đồng dao về 
con cá

Văn nghệ cuối 
tuần; Nêu gương 

bé ngoan

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Ôn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt 

- Trò chuyện: 
Một số thói quen 

Tập đóng kịch
Cá chép con

Chơi trò chơi: 
Con cá vàng bơi

Văn nghệ cuối 
tuần; Nêu gương 



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Điều 
chỉnh

tốt của bé bé ngoan

- Trò chuyện: 
Mèo con đáng 
yêu( Thu thập 
thông tin về con 
vật bằng cách 
xem sách, tranh 
ảnh, trò chuyện)

Đọc đồng dao: 
Con mèo mà trèo 
cây cau

- Trò chuyện: 
Nhà bé nuôi con 
gì?, Một số động 
vật nuôi trong 
gia đình mà trẻ 
biết,…

Kể chuyện chú 
vịt xám

Văn nghệ cuối 
tuần; Nêu gương 

bé ngoan

Nhánh 
2

Đọc thơ: Mèo 
con rửa mặt 

Truyện: Chú vịt 
xám

Đọc đồng dao: 
Con gà cục tác lá 
chanh

Trò chơi: Những 
ngón tay khéo 

léo

Văn nghệ cuối 
tuần; Nêu gương 

bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

1
Góc 
phân 
vai

- Trẻ biết một số thao 
tác đơn giản khi nấu 
món ăn: rửa cá, cho 

- Nấu các món ăn 
từ con vật
+ Món trứng luộc

- Bộ đồ chơi nấu ăn, rau cải, cá, trứng, gà, 
mực.
- Tranh hướng dẫn các thao tác làm món cá 

x x



Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

Nấu 
ăn

vào nồi luộc, bày ra 
đĩa; lấy dao làm cá, 
rửa, rán cá…
- Biết bày các món ăn 
ra đĩa
- Bước đầu làm quen 
kĩ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống

+ Món mực xào
+ Món cá rán
+ Món gà rán
+ Món canh cua

rán, gà rán, trứng luộc, mực xào, canh cua. x x

Bác sĩ 
thú y

- Trẻ biết thể hiện 
được vai chơi của 
mình, biết dùng các 
dụng cụ bác sĩ để 
khám bệnh

- Bác sĩ khám bệnh 
cho vật nuôi

- Bộ đồ dùng bác sĩ, một số con vật bằng 
bông, động vật nuôi trong trang trại

x

Bán 
hàng

- Bước đầu thể hiện 
vai chơi của mình và 
thao tác trong khi chơi
-  Mạnh dạn tham gia 
vào các hoạt động, 
mạnh dạn khi trả lời 

- Siêu thị mèo con: 
Bán thức ăn cho 
mèo, đồ dùng của 
mèo
- Cửa hàng hải sản

- Đồ dùng : Giường, lược, nơ, khăn, thức ăn 
cho mèo…
- Đồ dùng : Cá, tôm, cua, mực, cân, túi…
- Một số con vật trong rừng, một số loại côn 
trùng, tranh ảnh các con vật từ góc nghệ 
thuật…

x

x



Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

câu hỏi - Cửa hàng lưu 
niệm các con vật 
ngộ nghĩnh

2
Góc 
xây 

dựng

- Bước đầu làm quen 
với một số đồ dùng đồ 
chơi góc xây dựng.
- Biết chơi theo nhóm 
2-3 bạn

- Xây trang trại, 
xếp chuồng cho 
các con vật
- Xây ao thả cá
- Xây vườn bách 
thú

- Gạch, khối gỗ, hàng rào, cây xanh, thảm 
cỏ, lắp ghép.....
- Mẫu gợi ý các thao tác xây trang trại, xếp 
chuồng cho mèo; xây ao thả cá; xây vườn 
bách thú
- Các động vật nuôi (mèo, chó, gà, lợn…), 
động vật sống dưới nước (cá, tôm, cua…), 
động vật sống trong rừng (hổ, sư tử, công, 
chim, …)

x

x

x

x

3
Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng vẽ để tạo 
ra sản phẩm đơn giản
- Trẻ biết sử dụng một 
số kỹ năng xé dán để 
tạo ra sản phẩm đơn 
giản

- Bé vẽ con mèo

- Vẽ con cá, con 
hươu cao cổ bằng 
cách đồ theo viền 
bàn tay

- Mẫu con mèo của cô, giấy vẽ có hình con 
mèo thiếu mắt và râu, bút sáp cho trẻ vẽ
- Hướng dẫn cách đồ theo bàn tay để vẽ con 
huơu cao cổ, con cá; giấy vẽ, bút sáp
- Mẫu tranh rong biển, tranh giấy vẽ, giấy 
màu, keo, khăn lau tay.
- Mẫu của cô, con rùa bằng quả bóng nhựa, 

x

x



Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

- Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý

- Bé xé rong biển
- Trang trí con rùa; 
- Trang trí con 
nhím con sư tử. 
Xếp dán con vật

tranh gợi ý thao tác, nguyên vật liệu: cúc áo, 
quả bông,.. keo dán, khăn lau tay
- Mẫu của cô, tranh gợi ý thao tác, tranh con 
nhím, nguyên vật liệu: cúc áo, sợi len,.. keo 
dán, kéo, khăn lau tay
- Mẫu sư tử bằng đĩa giấy, tranh gợi ý thao 
tác, nguyên liệu: đĩa giấy, giấy màu, cúc áo, 
keo dán, khăn lau tay
- Tranh mẫu dán con chó, con cá, con bọ rùa 
của cô, nguyên vật liệu: lá cây khô, keo dán, 
giấy A4, khăn lau tay x

x

x

x

Âm 
nhạc

- Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu 
của bài hát quen thuộc

- Biết vận động đơn 
giản theo nhịp điệu 
của bài hát

- Biểu diễn các bài 
hát: Rửa mặt như 
mèo, Đố bạn, Cá 
vàng bơi, Tôm cá 
cua thi tài, Con 
chim non…
- Vận động theo 
nhịp bài hát “Rửa 

- Một số dụng cụ âm nhạc: micro, trống, sắc 
xô…

- Mũ các con vật
- Tranh gợi ý động tác vận động minh hoạ

x x



Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

mặt như mèo”

4
Góc
Học 
tập

Toán

- Trẻ nhận dạng và gọi 
tên các hình: tròn, 
vuông
- Biết so sánh 2 nhóm 
đối tượng trong phạm 
vi 3. So sánh đối 
tượng về chiều cao và 
nói được các từ: cao 
hơn/thấp hơn;
- Trẻ biết đặc điểm 
nổi bật, ích lợi của 1 
số con vật quen thuộc

- Tìm về đúng 
chuồng; Ai thông 
minh
- Bé đếm, so sánh 
đối tượng đến 3. 
Bé so sánh cao 
hơn- thấp hơn, 
bằng nhau
- Tìm bóng cho tôi
- Chơi với lô tô 
con vật

- Mẫu hướng dẫn của cô; 
Động vật nuôi trong gia đình, động vật sống 
trong rừng; chuồng là các bìa có hình vuông, 
tròn
- Mẫu đếm, so sánh của cô, đồ vật, hình ảnh 
động vật cao- thấp cho trẻ chơi

- Bảng có các hình con vật và bóng của 
chúng
- Bút dạ, khăn lau
- Lô tô các con vật

x

x x



Phân phối vào 
nhánh

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị Chú 

mèo 
con

Con 
cá

- Biết được mối liên 
hệ đơn giản giữa một 
số con vật quen thuộc 
với môi trường sống
- Trẻ biết thu thập 
thông tin bằng nhiều 
cách khác nhau có sự 
gợi mở của cô giáo
- Phân loại hành vi 
đúng sai. Xếp xen kẽ

- Đưa con vật về 
đúng nơi ở.
- Bé xem sách, 
tranh ảnh về con 
vật

Bé chơi phân loại 
hành vi đúng sai, 
xếp xen kẽ

- Sơ đồ địa điểm (dưới nước, rừng cây, trang 
trại); mô hình con vật

- Sách, tranh ảnh con mèo, con cá, con 
chim, con sư tử…
- Bảng phân loại đúng sai, xếp xen kẽ

x
x

x

x

x

x

x
x

5 Góc 
sách

- Biết đề nghị người 
khác đọc sách cho 
nghe, tự giở sách xem 
tranh. 

- Bé đọc sách 
truyện 

- Tranh truyện: Chú Vịt xám, Giấc mơ rừng 
xanh, Bác Gấu đen và hai chú thỏ

x x

6
Góc 
kỹ 

năng

- Thích chăm sóc, bảo 
vệ con vật gần gũi

- Bé chăm sóc mèo 
con

- Tranh, ảnh hướng dẫn chăm sóc mèo
- Đồ vật: Bát, thức ăn cho mèo, chuồng, 
khăn, lược chải lông mèo...

x x
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